	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(((((
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2016 - 2017
MÔN : TOÁN - LỚP 7
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Bài 1:                                                                                                                                       (3 điểm)
           Thực hiện các phép tính sau:
               a)    
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               b)    
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               c)     
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Bài 2:                                                                                                                                    (1,5 điểm)
                a)   Tìm x 
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Q biết:  
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                b)   Tìm x 
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N biết:   
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Bài 3:                                                                                                                                    (1,5 điểm)
a) Tìm x, y và z (khác 0) trong các tỉ lệ thức sau:
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b) Có 20 công nhân của công ty Công viên cây xanh năng suất làm việc như nhau hoàn thành trồng cỏ tại một công viên trong 6 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?
Bài 4:                                                                                                                                       (1 điểm)
                      Tìm x và y biết 
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  và x2 + y2 = 289 (với x, y là hai số nguyên dương).
Bài 5:                                                                                                                                       (3 điểm)
           Cho đoạn thẳng BC, vẽ đường thẳng d vuông góc với BC tại trung điểm H của BC. Trên đường thẳng d lấy hai điểm A và D (khác điểm H và A là điểm nằm giữa hai điểm D, H).
a) Chứng minh  
[image: image10.wmf]D

ABH = 
[image: image11.wmf]D

ACH và AB = AC.
b) Chứng minh DH là phân giác của góc BDC.     
c) Tia BA và tia CA lần lượt cắt CD và BD tại M và N, cho BM = CN. Chứng minh MN // BC.
                                                           _______HẾT_______    
THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I  -  TOÁN 7 )
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Bài 1 (3 điểm):  

                a/   Tính trong ngoặc tròn, trong ngoặc vuông                                                     0,25đ + 0,5đ 
                     Kết quả                                                   
[image: image12.wmf]2
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                                                    0,25đ  

                b/  Tính 2 dấu ngoặc                                                                                                    0,5đ
                     Bỏ GTTĐ, kết quả                                    
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                                                        0,5đ    
                c/  Tính ba căn                                                                                                             0,75đ

                      Kết quả                                                    
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                                                          0,25đ            

Bài 2 (1,5 điểm):  
                 a/  Chuyển vế     
[image: image15.wmf]2
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                                                                                    0,25đ    
                     Kết quả      x = 4  hoặc  x = - 5                                                                      0,25đ + 0,25đ 
                 b/  
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                                                                                                          0,5đ 

                      Kết quả  x =  2                                                                                                       0,25đ 

Bài 3 (1,5 điểm):  
                 a/   x = -39 ;  y = 200 ;  z = 
[image: image17.wmf]6
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                                                           0,25đ + 0,25đ  + 0,25đ  
                b/   Hai đại lượng số CN (x) và số ngày làm việc (y) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch                       
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                                                       0,5đ  

                       Kết quả: 10  ngày                                                                                                   0,25đ 
Bài 4 (1 điểm):                                                                         
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                                                                  0,5đ 
                  *  Vậy x = 8, y = 15                                                                                                0,25đ x 2
Bài 5 (3 điểm):                                          
                * Hình vẽ:   0,5đ
       ( đúng d là đường trung trực của BC )
           a)  
[image: image21.wmf]D

ABH = 
[image: image22.wmf]D

ACH (giải thích rõ: c – g – c)                                                                 0,75đ
                
[image: image23.wmf]Þ

 AB = AC                                                                                                                 0,25đ
           b)  *  Chứng minh 
[image: image24.wmf]D

DBH = 
[image: image25.wmf]D

DCH (giải thích rõ: c – g – c)                                         0,5đ
                
[image: image26.wmf]Þ

 BDH = CDH nên kết luận                                                                                       0,25đ
           c)      Gọi MN cắt AD tại K

                * Chứng minh 
[image: image27.wmf]D

AKN = 
[image: image28.wmf]D

AKM (giải thích rõ: c – g – c)                                         0,5đ
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 AKN = AKM = 900 nên MN
[image: image30.wmf]^

d                                                                             
                  Mà BC 
[image: image31.wmf]^

d suy ra kết luận                                                                                          0,25đ
* Học sinh giải cách khác đúng: chấm đủ điểm.

___________Hết__________
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